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[bookmark: _Toc217474478]I. MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và áp lực ngày càng tăng về môi trường vững chắc, doanh nghiệp hiện đại đang phải đối mặt với sự chuyển đổi cơ bản từ mô hình kinh tế tuyến tính “lấy-sản xuất-thải bỏ” sang mô hình kinh tế tuần hoàn thiện tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Logistics hồi lưu (Reverse Logistics - RL), được định nghĩa là quá trình quản lý luồng hàng hóa từ điểm tiêu dùng cuối cùng trở về nhà sản xuất hoặc người bán mục tiêu tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý phù hợp, đã trở thành thành trụ cột quan trọng trong công việc thực hiện hóa kinh tế tuần hoàn.​
Tại Việt Nam, với việc làm của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn thành đến năm 2035 (Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 23/01/2025), các doanh nghiệp đang thực hiện cơ hội và công thức lớn trong hệ thống cấu trúc tái sinh logistics để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Nghiên cứu đã tìm thấy 73,2% doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển các hoạt động xanh trong chuỗi cung ứng, tuy nhiên, đa số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), vẫn thiếu năng lực kỹ thuật, nguồn lực tài chính và cơ sở hạ tầng để khai thác hiệu quả hệ thống hậu cần hồi lưu.​
Đề tài “Xây xây dựng chiến lược logistics hồi lưu định hướng kinh tế tuần hoàn” không chỉ có ý nghĩa học thuật quan trọng trong công việc làm rõ khung lý thuyết và phương pháp thảo luận phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn tại doanh nghiệp, mà còn có giá trị thực tiễn thiết yếu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đảm bảo lợi thế cạnh tranh chắc chắn, giảm chi phí hoạt động và ứng dụng yêu cầu ngày cao từ thị trường quốc tế về môi trường.
[bookmark: _Toc217474479]II. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM VÀ BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc217474480]2.1. Xác định tâm nghiên cứu vấn đề
Vấn đề nghiên cứu trung tâm của các chủ đề tài tập trung vào việc xây dựng một chiến lược hậu cần phục hồi toàn diện, có khả năng thi cao và định hướng kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam. Cụ thể, nghiên cứu cần giải quyết các câu hỏi sau đó:
Thứ nhất, làm cách nào để thiết kế một hệ thống hậu cần hồi lưu hiệu quả, tích hợp các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn (giảm thiểu chất thải, duy trì sản phẩm và vật liệu trong quá trình sử dụng, và tái tạo hệ thống tự nhiên) vào hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp? nghiên cứu thực nghiệm cho thấy logistics Nghiên cứu lưu trữ có thể giúp doanh nghiệp thu hồi đạt 65% giá trị ban đầu của sản phẩm trong các trường hợp tối ưu, nhưng đạt được hiệu quả này đòi hỏi sự đầu tư chiến lược vào công nghệ, quy trình và năng lực tổ chức chức năng.​
Thứ hai, những yếu tố nào tác động đến việc phát triển khai thành công chiến lược logistics hồi lưu tại doanh nghiệp Việt Nam? Các nghiên cứu đã xác định sáu nhóm động lực chính thúc đẩy công việc áp dụng logistics hồi lưu, bao: bao gồm động lực kinh tế (giảm chi phí, thu hồi giá trị), động lực cạnh tranh (khác biệt hóa thị trường), động lực danh tiếng (hình ảnh thương hiệu, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp), động lực thuê ngoài (có sẵn của nhà cung cấp dịch vụ hậu cần thứ ba - 3PL), động lực quyết định (chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất - EPR), và môi trường (mục tiêu) phát triển bền vững). Tuy nhiên, tại Việt Nam, các rào cản như cấu trúc chức năng rõ ràng, thiếu sự hỗ trợ cơ chế từ chính phủ, thiếu sự phân phối từ khách hàng, hạn chế tài chính chính và cơ sở hạ tầng yếu ớt vẫn là những công thức lớn hơn.​
Thứ ba, làm thế nào để tích hợp các mô hình kinh doanh tuần hoàn (Mô hình kinh doanh tuần hoàn) như tái sản xuất, cho thuê sản phẩm (sản phẩm dưới dạng dịch vụ) và hệ thống kín (hệ thống khép kín) vào chiến lược hậu cần phục hồi doanh nghiệp một cách bền vững và tạo ra giá trị gia tăng? Mô hình kinh doanh tuần hoàn Canvas đã được chứng minh là công cụ hiệu quả để thiết kế các mô hình kinh doanh tuần hoàn, tập trung vào việc kéo dài sản phẩm vòng đời, giảm phí và sử dụng vật liệu bền vững.​
[bookmark: _Toc217474481]2.2. Liên hệ với bối cảnh đào tạo
Đề tài này phù hợp với chương trình đào tạo bậc đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Logistics ở nhiều khía cạnh:
Về mặt kiến ​​thức chuyên môn: Đề tài tài kết hợp kiến ​​thức từ nhiều lĩnh vực cốt lõi trong chương trình đào tạo, bao gồm Quản trị chuỗi cung ứng (Quản lý chuỗi cung ứng), Quản trị hậu cần, Quản trị chiến lược (Quản lý chiến lược) và Quản trị bền vững (Quản lý bền vững). Các thành viên cần vận dụng các nền tảng lý thuyết như Lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBV), Lý thuyết bên liên quan và mô hình Tam hạ tuyến (Triple Bottom Line - TBL) để phân tích và đưa ra giải pháp.​
Về mặt phương pháp nghiên cứu: Đề tài yêu cầu sinh viên áp dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn chuyên gia, nghiên cứu trường hợp) và định lượng (khảo sát, phân tích dữ liệu thứ cấp) để thu thập và phân tích thông tin. Việc sử dụng các công cụ như Phân tích SWOT, Phân tích Ma trận tầm quan trọng tương đối (Chỉ số tầm quan trọng tương đối - RII), hoặc Phương pháp Phân tích thứ bậc (Quy trình phân tích thứ bậc - AHP) giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghiên cứu ứng dụng.​
	Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu trường hợp tại một doanh nghiệp cụ thể (Công ty XYZ) giúp sinh viên hiểu sâu về thực trạng hoạt động hậu cần, các công thức thực tế mà doanh nghiệp đang đối mặt và phát triển khả năng tư vấn chiến lược, phân tích vấn đề và đề xuất giải pháp khả thi. Điều này phù hợp với định hướng đào tạo nguồn nhân lực có năng lực ứng dụng cao cho ngành logistics và cung ứng tại Việt Nam.
[bookmark: _Toc217474482]III. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc217474483]3.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu tổng hợp của tài sản xây dựng một chiến lược hậu cần phục hồi toàn diện, có khả năng thi cao và định hướng kinh tế tuần hoàn cho công ty XYZ, nhắm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu hoạt động môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo lợi ích cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
3.2. Mục tiêu cụ thể
Để đạt được mục tiêu chung, hãy nghiên cứu thiết lập bốn mục tiêu cụ thể sau:
Mục tiêu cụ thể 1: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về logistics hồi lưu và kinh tế tuần hoàn
Nghiên cứu sẽ tổng hợp và phân tích các khái niệm cơ bản, lý thuyết nền tảng và mô hình tham khảo liên quan đến hậu cần hồi lưu và kinh tế tuần hoàn. Cụ thể:
· Làm rõ các khái niệm logistics hồi lưu, kinh tế tuần hoàn, chuỗi cung ứng kín (chuỗi cung ứng khép kín), và mối liên hệ tương tác giữa các khái niệm này​
· Phân tích lý do nền tảng: Lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBV) - giải pháp thích hợp về công thức năng lượng hậu cần phục hồi có thể trở thành nguồn lực chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh bền vững; Lý thuyết bên liên quan - làm rõ vai trò trò chuyện và ảnh hưởng của các bên liên quan (khách hàng, chính phủ, nhà cung cấp, nhân viên) đến việc phát triển logistics phục hồi lưu; và Mô hình Tam hạ tuyến (TBL) - đánh giá hiệu quả logistics phục hồi trên ba chiều: kinh tế, xã hội và môi trường​
· Tổng hợp các mô hình tham chiếu như Khung quyết định logistic phục hồi 7 thành phần (hệ thống điều phối, kiểm soát đầu vào, thu gom, phân loại, xử lý, hệ thống thông tin, và hệ thống xử lý cuối cùng), mô hình 5R của logistics hồi lưu (Trả lại - hoàn trả, Bán lại - tái bán, Sửa chữa - sửa chữa, Tái chế - tái chế, Thay thế - thay thế)​
Mục tiêu cụ thể 2: Phân tích thực trạng hoạt động logistics và cung ứng chuỗi tại Công ty XYZ
Nghiên cứu sẽ thực hiện các nghiên cứu toàn diện về thực hiện hoạt động hậu cần và cung cấp ứng dụng của Công ty XYZ, tập trung vào:
· Phân tích quy trình logistics hiện tại: logistics đầu vào (inbound logistics), logistics sản xuất ( logistics sản xuất), logistics đầu ra (outbound logistics), và đặc biệt là thực trạng quản lý hàng hoàn trả, sản phẩm và vật liệu thải
· Đánh giá năng lực và nguồn lực hiện có: cơ sở hạ tầng logistics (kho bãi, phương tiện vận chuyển, thiết bị), công nghệ thông tin và hệ thống quản lý, nguồn nhân lực và năng lực tổ chức, mạng lưới đối tác và nhà cung cấp
· Xác định các yếu tố thúc đẩy và rào cản cho việc phát triển logistics phục hồi: phân tích động lực kinh tế, cạnh tranh, quy định, môi trường, danh tiếng và khả năng thuê ngoài; đồng thời nhận biết các rào cản về tài chính, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, quy định, nhận thức khách hàng và kháng tổ chức​
· Đo lường hiệu quả hoạt động hậu cần hiện tại thông qua các số KPI như tỷ lệ hoàn trả hàng hàng, chi phí xử lý mỗi đơn hàng hoàn trả, thời gian xử lý, tỷ lệ tái sinh bán và tỷ lệ thực hiện vòng quay hàng tồn tại hoàn thành​
Mục tiêu cụ thể 3: Xác định các yếu tố thành công then chốt (Các yếu tố thành công quan trọng - CSFs) trong việc phát triển khai chiến lược logistics hồi lưu định hướng kinh tế tuần hoàn
Dựa trên phân tích lý thuyết và thực trạng, nghiên cứu sẽ nhận diện và ưu hoá các yếu tố thành công then chốt, bao gồm:
· Các yếu tố chiến lược: cam kết và lãnh đạo từ ban lãnh đạo cấp cao (được xác định là yếu tố quan trọng nhất), tầm nhìn và định hướng chiến lược rõ ràng về kinh tế tuần hoàn, chính sách và quy định mạnh mẽ hỗ trợ thực hành kinh tế tuần hoàn​
· Các yếu tố tổ chức: cấu trúc tổ chức chức năng rõ ràng cho hoạt động hậu cần hồi lưu, năng lượng và kiến ​​thức về kinh tế tuần hoàn, nguồn lực tài chính và hỗ trợ R&D từ chính phủ​
· Các yếu tố chuỗi cung ứng: thiết kế sản phẩm theo hướng tuần hoàn (tính bền vững, khả năng sửa chữa, dễ giải quyết), hậu cần ngược hiệu quả (hệ thống thu gom, xử lý và tái chế), mạng lưới đối tác và cộng tác với các bên liên quan​
· Các yếu tố công nghệ: ứng dụng AI và machine learning cho dự án báo hàng hoàn trả và tối ưu hóa quyết định xử lý, công nghệ RFID và IoT cho truy xuất nguồn gốc và giảm thời gian xử lý đến 90%, blockchain cho tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc, và hệ thống tự động hóa và robot​
Mục tiêu cụ thể 4: Đề xuất chiến lược hậu cần phục hồi khả năng thi và trình bày phát triển cụ thể cho Công ty XYZ
Dựa trên kết quả phân tích thực trạng và các yếu tố thành công sau đó, nghiên cứu sẽ xây dựng:
· Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược: xác định vị trí mong muốn của Công ty XYZ trong hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, thiết lập các mục tiêu tiêu chuẩn SMART (cụ thể, đo lường được, khả thi, phù hợp, có thời hạn) cho hậu cần phục hồi trên ba chiều kinh tế-xã hội-môi trường
· Chiến lược logistics khôi phục lưu toàn diện: thiết kế mô hình kinh doanh tuần hoàn phù hợp (sản phẩm như một dịch vụ, cho thuê, sản xuất tái sinh), xây dựng hệ thống logistics ngược lại hiệu quả (mạng lưới thu gom, trung tâm xử lý khu vực, quy trình phân loại và xử lý tối ưu), chính sách và quy trình quản lý hàng hóa hoàn thành, chiến lược bao bì bền vững và có khả năng tái sử dụng​
· Giải pháp phát triển khai cụ thể: giải pháp về công nghệ (đầu tư vào hệ thống WMS, RFID, AI), giải pháp về tổ chức và nhân sự (cơ cấu tổ chức, đào tạo năng lực), giải pháp về đối tác và mạng lưới (hợp tác với 3PL, nhà tái chế, nhà cung cấp bao bền vững), giải pháp về tài chính chính (nguồn vốn, ưu đãi từ chính sách xanh)
· Phát triển khai báo các giai đoạn: ưu tiên hóa các giải pháp dựa trên năng lực hoạt động, tính khả thi và nguồn lực sẵn có; xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho từng giai đoạn (ngắn hạn: 0-1 năm, trung hạn: 1-3 năm, dài hạn: 3-5 năm) phù hợp với lộ trình kinh tế tuần hoàn quốc gia đến năm 2035​
· Hệ thống đo lường và đánh giá: thiết lập chỉ số KPI để theo dõi tiến độ và hiệu quả phát triển (tỷ lệ hoàn trả, chi phí mỗi lần trả lại, thời gian xử lý, tỷ lệ bán lại, tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho, giảm lượng khí thải carbon, tỷ lệ chuyển hướng chất thải)​
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Nghiên cứu này góp phần làm phong phú thêm nền tảng thuyết trình về hậu cần hồi lưu và kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh nước đang phát triển theo ba hướng chính:
Thứ nhất, nghiên cứu hợp nhất ba nền tảng khung lý thuyết (RBV, Lý thuyết các bên liên quan và TBL) để tạo ra một khung phân tích tổng hợp và toàn diện cho việc lưu trữ hậu cần phục hồi chiến lược. Sự tích hợp này cho phép giải thích cách thức phục hồi hậu cần không chỉ là một năng lực chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh (góc nhìn RBV), mà còn là kết quả của sự tương tác giữa doanh nghiệp với các bên liên quan (góc Nhìn Lý thuyết các bên liên quan), và phải được đánh giá trên cả ba chiều kinh tế-xã hội-môi trường (góc nhìn TBL). Khung lý thuyết tích hợp này giúp vượt qua giới hạn của các nghiên cứu trước đây thường chỉ tập trung vào một góc độ lý thuyết đơn lẻ.​
Thứ hai, nghiên cứu mở rộng tìm hiểu về các loại tiền tố thành công then chốt (CSFs) trong phát triển hậu cần phục hồi tại các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam. Trong khi các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào các nước phát triển với cơ sở hạ tầng và năng lực tổ chức hoàn thiện, nghiên cứu này nhận diện và phân tích các yếu tố đặc thù của bối cảnh Việt Nam như vai trò của chính sách quốc gia về kinh tế tuần, độ thức của doanh nghiệp vừa và nhỏ, và quan trọng của hợp tác đa bên liên quan trong môi trường thiếu cơ sở hạ tầng.​
Thứ ba, nghiên cứu đóng góp vào việc phát triển mô hình Mô hình kinh doanh tuần hoàn thích ứng với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam. Các mô hình hiện có như Thông tư Canvas thường được phát triển dựa trên bối cảnh các nước phát triển. Nghiên cứu này điều chỉnh và bổ sung Nghiên cứu các yếu tố phù hợp với thực tế Việt Nam như khả năng tiếp cận công nghệ, năng lực tài chính hạn chế, và vai trò của khu vực kinh tế phi chính thức trong tái chế.​
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Nghiên cứu cung cấp những đóng góp quan trọng cho nhiều đối tượng:
Đối với doanh nghiệp: Nghiên cứu cung cấp một chiến lược cụ thể có tính khả thi để phát triển dịch vụ hậu cần khai thác phục hồi định hướng kinh tế tuần hoàn thành. Điều này bao gồm: (1) phương pháp luận để đánh giá thực trạng và xác định khoảng trống năng lượng; (2) công cụ thiết kế hệ thống hậu cần phục hồi phù hợp với quy mô và ngành nghề; (3) trình bày sự phát triển theo từng giai đoạn với các thước đo rõ ràng; và (4) các phương pháp hay nhất và nghiên cứu điển hình để học hỏi. Theo nghiên cứu, doanh nghiệp tối ưu hóa logistics phục hồi có thể thu hồi 65% giá trị ban đầu của sản phẩm, giảm 52% hàng tồn tại và cải thiện 15% hiệu quả vòng quay hàng tồn tại.​
Đối với kế hoạch chính sách: Nghiên cứu cung cấp bằng chứng xác thực về rào cản và yếu tố thúc đẩy việc áp dụng dịch vụ hậu cần thu hồi tại doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đề xuất xuất ra các kết quả hỗ trợ chính sách. Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra nhu cầu về: (1) giải pháp rõ ràng về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR); (2) cơ chế ưu đãi tài chính (tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thuế); (3) tiêu chuẩn và quy định về vật liệu tái chế và sản phẩm từ vật liệu tái chế; và (4) đầu tư vào cơ sở hạ tầng logistics ngược (trung tâm thu gom, nhà máy tái chế). Đây là những vấn đề cần được ưu tiên trong lộ trình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn thành vào năm 2035.​
Đối với giới học thuật và sinh viên: Đối với giới học thuật và sinh viên, nghiên cứu này cung cấp một điển hình ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam, giúp người học và nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về: (1) cách triển khai nghiên cứu tình huống trong lĩnh vực hậu cần và chuỗi cung ứng; (2) phương pháp kết hợp nhiều lý thuyết để phân tích các vấn đề quản trị phức tạp; và (3) kỹ năng phân tích nguyên nhân cốt lõi, sắp xếp thứ tự ưu tiên và đề xuất giải pháp dựa trên bằng chứng. Đề tài đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Logistics, thông qua việc cung cấp tư liệu tham khảo trong nước, gắn với các mục tiêu cải tiến dịch vụ, bảo đảm an toàn vận hành và giảm thiểu tác động môi trường trong cung cấp dịch vụ chặng cuối, thay vì “quản trị phân mảnh theo phòng ban” như trước đây. Các hàm ý từ nghiên cứu có thể được sử dụng trực tiếp trong giảng dạy, thảo luận học thuật và phát triển mô hình quản trị dịch vụ phù hợp điều kiện doanh nghiệp Việt Nam.
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Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu keo hợp lý (các phương pháp hỗn hợp) kết hợp cả tính chất và định lượng để đảm bảo tính toàn diện và mức độ tin cậy cao:
Giai đoạn nghiên cứu nghiên cứu định tính: Sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp hợp (nghiên cứu điển hình) tại Công ty XYZ để phân tích sâu thực trạng hoạt động hậu cần và cung ứng. Dữ liệu được thu thập thông tin qua: (1) phỏng vấn bán cấu trúc với lãnh đạo và quản lý cấp trung để hiểu về chiến lược, quy trình và hiện thực tại; (2) quan sát thực tế tại kho bãi, nhà máy và phân phối điểm để nắm bắt quy trình vận hành thực tế; (3) phân tích nội bộ tài liệu (báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động, chính sách và hiện hành quy trình); và (4) phỏng vấn chuyên gia trong lĩnh vực hậu cần và kinh tế tuần hoàn để xác định các phương pháp hay nhất và xu hướng chuyên ngành.
Giai đoạn nghiên cứu định lượng: Triển khai khảo sát các bên liên quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên) để đo chuyển thức, kỳ vọng và khả năng sẵn sàng tham gia vào chương trình phục hồi hậu cần. Dữ liệu định lượng cũng được thu thập từ hệ thống quản lý nội bộ của công ty để phân tích các chỉ số KPI hiện tại (tỷ lệ hoàn trả hàng, chi phí xử lý, xử lý thời gian, vv). Phương pháp phân tích dữ liệu bao gồm thống kê mô tả, phân tích tương quan và có thể sử dụng các kỹ thuật nâng cao như AHP (Quy trình phân tích thứ bậc) để ưu tiên hoá các yếu tố và giải pháp.​
Tính hợp lệ và độ tin cậy: Nghiên cứu áp dụng nguyên tắc tam giác (đa nguồn dữ liệu) để tăng tính hợp lệ, bao gồm tam giác về phương pháp (kết hợp tính tính và định lượng), tam giác về nguồn dữ liệu (thông tin từ nhiều cấp quản lý và nhiều bên liên quan), và tam giác về lý thuyết (sử dụng nhiều khung lý thuyết để giải thích hiện tượng). Độ tin cậy được đảm bảo thông qua việc sao chép chi tiết trong quá trình nghiên cứu, sử dụng bảng câu hỏi và hướng dẫn gửi tiêu chuẩn hóa và kiểm tra thông tin với người tham gia.
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Về kết quả và hạn chế của nghiên cứu này, các nghiên cứu hướng tiếp theo có thể bao gồm:
Nghiên cứu so sánh đa trường hợp: Nghiên cứu mở rộng nghiên cứu sang nhiều doanh nghiệp trong cùng ngành hoặc các ngành khác nhau để xác định các yếu tố chung và đặc thù ảnh hưởng đến phát triển khai thác logistics lưu hồi. Điều này sẽ giúp tăng tính ly kỳ hóa (khả năng tổng quát hóa) của kết quả nghiên cứu và xây dựng các mô hình lý thuyết phổ thông hơn.
Nghiên cứu hoạt động của công nghệ số Nghiên cứu: Phân tích sâu về vai trò của các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, blockchain, Internet of Things và robot trong công việc tối ưu hóa hậu cần phục hồi lưu trữ. Nghiên cứu cần nâng cao trình độ nghiên cứu tối ưu về công nghệ và kinh tế hữu ích trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam với nguồn năng lượng có hạn.​
Nghiên cứu về mô hình kinh doanh tuần hoàn: Nghiên cứu chuyên sâu về cách thức thiết kế và phát triển các mô hình kinh doanh tuần hoàn như sản phẩm dưới dạng dịch vụ, nền tảng kinh tế chia sẻ và hệ thống cho thuê trong bối cảnh văn hóa tiêu dùng và hành vi người tiêu dùng Việt Nam. Đây là một lĩnh vực ít được khám phá tại Việt Nam nhưng lại có nhiều tiềm năng ở tương lai.
Nghiên cứu hoạt động kinh tế-xã hội-môi trường: Phát triển phương pháp thảo luận để đo lường toàn bộ hoạt động của dịch vụ hậu cần phục hồi trên cả ba chiều của mô hình TBL, bao gồm cả các hoạt động gián tiếp và thời hạn. nghiên cứu cần sử dụng các công cụ nghiên cứu như Đánh giá vòng đời (LCA), Lợi tức đầu tư xã hội (SROI) và Chỉ báo nền kinh tế tuần hoàn để đánh giá hiệu quả một cách toàn diện.
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Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng vào thực tế theo nhiều cách:
Xây dựng chương trình đào tạo: Phát triển các khóa đào tạo thời hạn, xưởng, và tài liệu hướng dẫn thực hiện về logistics phục hồi và kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chương trình này có thể được phát triển thông qua Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hoặc các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp.
Phát triển công cụ hỗ trợ quyết định: Xây dựng các công cụ đánh giá nhanh (công cụ đánh giá nhanh), bộ danh sách kiểm tra và một số chỉ số đo sẵn có để giúp doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng và lập kế hoạch phát triển dịch vụ hậu cần phục hồi. Công cụ này có thể được số hóa thành ứng dụng web hoặc di động để dễ dàng tiếp cận và sử dụng.
Thúc đẩy hợp tác tác công-tư: Sử dụng kết quả nghiên cứu nghiên cứu cơ sở để xây dựng các chương trình hợp tác tác công-tư nhắm phát triển cơ sở hạ tầng logistics ngược, ví dụ như các trung tâm thu gom và tái chế khu vực, mạng lưới vận chuyển logistics phục hồi chia sẻ, và nền tảng thông tin kết nối các bên liên quan.​
Đóng góp vào xây dựng chính sách: Cung cấp bằng chứng và khuyến nghị cụ thể cho các cơ quan quản lý nhà nước trong công việc hoàn thiện khung pháp lý về kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là các quy định về EPR, chuẩn mực vật liệu tái chế và cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp xanh.​
[bookmark: _Toc217474491]VI. KẾT LUẬN
Đề tài “Xây dựng chiến lược hậu cần phục hồi định hướng kinh tế tuần hoàn: Nghiên cứu trường hợp hợp tại Công ty XYZ” có ý nghĩa quan trọng về mặt học thuật và thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
Về ý nghĩa học thuật: Nghiên cứu đóng góp vào việc mở rộng và làm phong phú nền tảng lý thuyết về hậu cần phục hồi và kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh nước đang phát triển, thông qua việc tích hợp đa lý thuyết (RBV, Lý thuyết các bên liên quan, TBL), bổ sung hiểu biết về các yếu tố thành công sau đó đặc thù của Việt Nam, và phát triển mô hình Mô hình kinh doanh tuần hoàn thích ứng với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam. nghiên cứu cũng đóng góp về mặt phương pháp nghiên cứu thảo luận thông qua việc áp dụng nghiên nghiên cứu hợp lý (phương pháp hỗn hợp) kết hợp nghiên cứu trường hợp sâu và khảo sát định lượng.
Về ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu cung cấp một khung chiến lược, có khả năng thi cao để giúp doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển logistics phục hồi lưu hiệu quả, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh, giảm chi phí vận hành (có thể giảm đến 52% hàng tồn tại kho và thu về 65% giá trị sản phẩm), và ứng dụng yêu cầu phát triển bền vững. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực tiễn để hỗ trợ các chính sách chiến lược hoàn thiện phương pháp cải tiến và hỗ trợ cơ chế cho hoàn thành kinh tế tuần, phù hợp với kế hoạch hành động quốc gia đến năm 2035.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và áp lực ngày càng tăng cường về môi trường vững chắc, logistics phục hồi không còn là lựa chọn đã trở thành yêu cầu bắt lực để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Việc xây dựng và phát triển khai thành công chiến lược logistics sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam không chỉ đáp ứng yêu cầu ngắn hạn về bồi thủ pháp luật và kỳ hạn của khách hàng, mà còn tạo ra giá trị dài hạn thông tin qua việc tối ưu hóa nguồn lực, xây dựng lợi thế tranh bền vững, và góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển bền bỉ và toàn cầu.
[bookmark: _Toc217474492]PHẦN II: Đề cương khóa luận tốt nghiệp đại học 
Tên đề tài: “Xây dựng chiến lược logistics hồi lưu định hướng kinh tế tuần hoàn: Nghiên cứu trường hợp tại Công ty XYZ”
[bookmark: _Toc217474493]LỜI MỞ ĐẦU 
(1) Tính cấp thiết của đề tài
Hoàn trả/thu hồi gia tăng (TMĐT, SLA đổi trả, lỗi chất lượng, bao bì).
Áp lực tối ưu chi phí logistics và yêu cầu bền vững/ESG, tuân thủ môi trường.
Logistics hồi lưu không còn là “chi phí”, mà là nguồn tạo giá trị thu hồi và lợi thế cạnh tranh.
(2) Bối cảnh nghiên cứu (Công ty XYZ)
Khái quát hoạt động kinh doanh, sản phẩm/dịch vụ, kênh phân phối.
Thực trạng phát sinh dòng hồi lưu: trả hàng, bao bì, hàng lỗi/EoL, xử lý hiện nay.
(3) Khoảng trống nghiên cứu và khoảng trống thực tiễn
Nghiên cứu thường tách rời reverse logistics với kinh tế tuần hoàn; thiếu khung áp dụng cho DN Việt Nam.
Tại XYZ: thiếu chiến lược tổng thể; dữ liệu phân tán; KPI chưa rõ; hợp tác đối tác hồi lưu chưa tối ưu.
(4) Mục tiêu – câu hỏi nghiên cứu – đối tượng và phạm vi
(5) Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể (như mục 2).
· Phạm vi: 1–2 dòng hồi lưu trọng yếu (ví dụ: hàng trả lại và bao bì; hoặc hàng lỗi và EoL).
· Thời gian dữ liệu: 6–12 tháng.
(6) Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
· Khoa học: khung phân tích chiến lược hồi lưu theo CE.
· Thực tiễn: giải pháp và roadmap khả thi cho XYZ.
(7) Phương pháp nghiên cứu 
Case study; phỏng vấn–quan sát–tài liệu; mô tả thống kê; Pareto; mapping quy trình; đánh giá ưu tiên đa tiêu chí.
[bookmark: _Toc217474494]CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
[bookmark: _Toc217474495]1.1. Khái niệm, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng
· Logistics hồi lưu; quản trị hoàn trả; thu hồi bao bì; EoL.
· Kinh tế tuần hoàn; chuỗi cung ứng vòng kín; 9R.
· Các yếu tố ảnh hưởng….
[bookmark: _Toc217474496]1.2. Lý thuyết gốc và nền tảng giải thích
· RBV và năng lực tạo lợi thế (nguồn lực quy trình–dữ liệu–đối tác).
· Dynamic capabilities trong tái cấu hình mạng lưới hồi lưu (Teece, 2007).
· Triple Bottom Line và quản trị bền vững.
[bookmark: _Toc217474497]1.3. Mô hình tham chiếu và khung phân tích lựa chọn
· Mô hình reverse logistics/closed-loop supply chain (Rogers & Tibben-Lembke, 1999; Guide & Van Wassenhove, 2009).
· Khung 9R và logic ưu tiên (Kirchherr et al., 2017).
· Khung phân tích áp dụng cho đề tài (đề xuất): (1) Mapping “as-is” → (2) Phân loại & phân luồng theo 9R → (3) Thiết kế mạng lưới “to-be” → (4) KPI–governance → (5) Ưu tiên giải pháp & lộ trình.
1.4. Kinh nghiệm của các nước đang phát triển
Trung Quốc
· Chính sách kinh tế tuần hoàn quốc
· Phát triển khu công nghiệp sinh thái
· Thử thách và giải pháp
Ấn Độ
· Quản lý rác thải điện tử
· Vai trò của lĩnh vực phi chính thức​
Brazil
· Mô hình bao bì tái sử dụng​
· Hợp tác công-tư trong quản lý chất thải
[bookmark: _Toc217474498]1.5. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
· Xu hướng: tối ưu chi phí hồi lưu, chất lượng hàng hoàn, thiết kế mạng lưới, số hóa truy vết, KPI bền vững.
· Bài học: segmentation theo giá trị/SLA; hợp tác 3PL; tiêu chuẩn hóa kiểm định; cơ chế chia sẻ lợi ích thu hồi.
[bookmark: _Toc217474499]CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ LOGISTICS HỒI LƯU TẠI CÔNG TY XYZ
[bookmark: _Toc217474500]2.1. Giới thiệu chung về Công ty XYZ
· Lịch sử hình thành và phát triển
· Ngành nghề kinh doanh chính
· Quy mô hoạt động: doanh thu, số lượng nhân viên, thị phần
· cơ tổ chức
· Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
[bookmark: _Toc217474501]2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh 
· Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty XYZ qua các chỉ tiêu chính
[bookmark: _Toc217474502]2.3. Thực trạng hoạt động logistics tại Công ty XYZ
2.2.1. Tổng quan hệ thống logistics hiện tại
· Logistics đầu vào (Inbound Logistics)
· Quy trình thu mua và quản lý nhà cung cấp
· Vận chuyển nguyên liệu/hàng hóa đầu vào
· Quản lý kho nguyên liệu
· Các vấn đề và hiện tại thức
· Logistics sản xuất (Production/Manufacturing Logistics) [Nếu công ty có hoạt động sản xuất]
· Quy trình sản xuất và quản lý dây chuyền
· Quản lý tồn tại kho bán thành phẩm
· Xử lý sản phẩm và xử lý vật liệu trong sản phẩm
· Hiệu quả sử dụng nguyên liệu
· Logistics đầu ra (Outbound Logistics)
· Phân phối hệ thống và giao hàng
· Mạng lưới kho bãi và trung tâm phân phối
· Quản lý hoạt động chuyển đến khách hàng
· Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng
2.2.2. Phân tích chi tiết cơ sở hạ tầng logistics
· Thông qua kho bãi 
· Số lượng, vị trí và quy mô của kho
· Công nghệ quản lý kho (WMS)
· Mức độ sử dụng không có kho lưu trữ
· Điều kiện quản lý và an toàn
· hệ thống vận chuyển chuyển
· Chuyển đội xe và thiết bị (sở hữu/thuê bên ngoài)
· Tuyến đường và lịch trình chuyển đổi
· Công nghệ quản lý chuyển giao (TMS)
· Chi phí chuyển đổi và hiệu quả
· Tác động môi trường (phát carbon)
· Công nghệ thông tin và quản lý hệ thống
· Hệ thống tài nguyên doanh nghiệp (ERP)
· Kho quản lý hệ thống (WMS)
· Hệ thống quản lý vận hành (TMS)
· Gốc hệ thống truy xuất nguồn (theo dõi & truy tìm)
· Hợp nhất mức độ giữa các hệ thống
· Ứng dụng công nghệ mới (AI, IoT, Big Data)
2.2.3. Nguồn nhân lực logistics
· Cơ sở cấu hình và quy mô đội ngũ nhân viên logistics
· Trình độ chuyên môn và kỹ năng
· Chương trình đào tạo và phát triển
· Văn hóa và nhận thức về phát triển bền vững
· Đánh giá năng lực hiện tại và khoảng trống kỹ năng
2.2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động logistics hiện tại
· Các chỉ số KPI hậu cần chính
· Tỷ lệ giao hàng đúng hạn (Tỷ lệ giao hàng đúng thời gian)
· Độ chính xác đơn hàng (Độ chính xác của đơn hàng)
· Vòng quay hàng tồn kho (Vòng quay hàng tồn kho)
· Chi phí logistics trên doanh thu (Logistics Cost Rate)
· Mức độ hài lòng của khách hàng (Điểm hài lòng của khách hàng)
· So sánh với tiêu chuẩn chuyên ngành
· So sánh với đối thủ tranh của đối thủ
· So sánh các phương pháp hay nhất trong chuyên ngành
· Xác định khoảng cách năng lực (khoảng cách năng lực)
[bookmark: _Toc217474503]2.4. Đánh giá và xác định điểm nghẽn
· Điểm nghẽn quy trình 
· Điểm nghẽn dữ liệu 
· Điểm nghẽn tổ chức 
· Điểm nghẽn chi phí & bền vững 
[bookmark: _Toc217474504]CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc217474505]3.1. Định hướng chiến lược và mục tiêu đến (to-be)
· Tầm nhìn hồi lưu theo CE (tăng tỷ lệ tái sử dụng/sửa chữa, giảm tiêu hủy).
· Mục tiêu SMART: chi phí/đơn hồi lưu, thời gian vòng hồi lưu, tỷ lệ thu hồi theo 9R, mức giảm phát thải ước tính.
[bookmark: _Toc217474506]3.2. Nhóm giải pháp theo cấu phần chiến lược (gắn nguồn lực và khả thi)
(1) Thiết kế mạng lưới và phân luồng hồi lưu theo 9R
· Thiết lập điểm thu hồi/điểm tập kết; trung tâm phân loại (nội bộ hoặc thuê).
· Quy tắc phân luồng: hàng A (giá trị cao) → sửa/refurbish; hàng B → tái bán; hàng C → tái chế; hàng D → xử lý an toàn.
(2) Chuẩn hóa quy trình & kiểm định chất lượng hàng hồi lưu
· Bộ tiêu chí phân loại; biểu mẫu kiểm định; chuẩn thời gian xử lý theo SLA.
· Giảm “tái xử lý” (rework) bằng chuẩn hóa thao tác và đào tạo.
(3) Số hóa và minh bạch dữ liệu hồi lưu
· Mã định danh/QR/serial; ghi nhận lý do hoàn chuẩn; dashboard KPI.
· Tích hợp tối thiểu với hệ thống hiện có (Excel/ERP/OMS tùy năng lực).
(4) Cơ chế hợp tác – hợp đồng – chia sẻ lợi ích
· Thiết kế SLA/KPI với 3PL và đối tác sửa chữa/tái chế.
· Cơ chế “recovery sharing”: chia tỷ lệ giá trị thu hồi để khuyến khích đối tác.
· (5) Quản trị, nguồn lực và văn hóa tuần hoàn
· RACI rõ vai trò: CSKH–Kho–Logistics–QC–Mua hàng–Tài chính.
· Đào tạo, truyền thông nội bộ; ngân sách cải tiến theo giai đoạn.
[bookmark: _Toc217474507]3.3. Phân tích ưu tiên giải pháp
· Dùng ma trận đa tiêu chí (trọng số đơn giản) theo: tác động chi phí, tác động SLA, tác động bền vững, khả thi nguồn lực, rủi ro.
· Kết quả: xếp hạng Quick wins (0–3 tháng) / Trung hạn (3–12 tháng) / Dài hạn (12–24 tháng).
[bookmark: _Toc217474508]3.4. Điều kiện triển khai và kiến nghị
· Điều kiện dữ liệu tối thiểu (mã hóa lý do hoàn, tracking).
· Điều kiện nhân sự (đầu mối reverse logistics).
· Điều kiện đối tác (năng lực sửa chữa/tái chế, chứng từ tuân thủ).
· Kiến nghị lãnh đạo: cơ chế KPI, ngân sách, chính sách đổi trả gắn mục tiêu CE.
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